
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2022 - 2023 

Môn: Địa lí, Lớp 12 

Đề: 001 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Đáp án A A D C A C D C D C A B B D 

 

Câu 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Đáp án B A B B C B D D D D B C B D 
 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,00 

điểm) 

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM, BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM CÁC ĐỊA ĐIỂM 

(ĐĐn v Đ: oC) 

Địa điểm 

Chỉ tiêu 
Hải Phòng Cà Mau 

Nhiệt độ trung bình năm 23,6 28,1 

Biên độ nhiệt năm 12,0 3,4 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

- Tính đúng nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm của mỗi địa điểm sẽ 

được 0,25 điểm. 

- Không lập bảng nhưng tính đúng vẫn cho điểm tối đa. 

 

1,00 

 

 

Câu 2 

(1,00 

điểm) 

*Phân tích đặc điểm tự nhiên của đai cận nhiệt trên núi nước ta. 

- Độ cao: Miền B: 600,700-2600m; Miền N: 900,1000-2600m 

- Khí hậu: Cận nhiêt: mát mẻ, nhiệt độ dưới 25oC, nhiều mưa, độ ẩm tăng 

- Đất: - 600-1600m: feralit có mùn ; trên 1600m: đất mùn 

- Sinh vật : rừng cận nhiệt đới lá rộng, lá kim;  trên 1600m: rừng phát triển 

kém, tp loài đơn giản, xuất hiện loài chim di cư  

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 3 

(1,0 

điểm) 

Giải thích tại sao ven biển cực Nam Trung Bộ bị hạn hán nghiêm trọng 

nhất và đã gây ra hậu quả như thế nào cho vùng? 

- Vùng nằm ở vị trí song song với hướng gió Đông Bắc và gió Tây Nam nên 

lượng mưa rất ít(800mm-1200mm) 

- Với kiểu khí hậu cận xích đạo, có nhiệt độ nóng quanh năm nên lượng nước 

bốc hơi rất lớn, làm cho cân bằng ẩm thấp 

* Hậu quả  

- Thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt, cháy rừng 

- Đất đai bị hoang mạc hóa và ngày càng mở rộng.  

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

- Nếu diễn đạt theo cách khác song vẫn đảm bảo những nội dung theo đáp án 

vẫn cho điểm tối đa. 

- Các nội dung cần diễn giải, nếu thiếu thì sẽ cho ½ số điểm 

 

 

0,25 
 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 



Đề: 002 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Đáp án D D C D A C B C C B D D C C 

 

Câu 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Đáp án A D A C D B D C C B D A C B 
 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,00 

điểm) 

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM, BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM CÁC ĐỊA ĐIỂM 

(ĐĐn v Đ: oC) 

Địa điểm 

Chỉ tiêu 
Hà Nội  

TP Hồ Chí 

Minh 

Nhiệt độ trung bình năm 25,9 27,1 

Biên độ nhiệt năm 13,6 3,1 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

- Tính đúng nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm của mỗi địa điểm sẽ 

được 0,25 điểm. 

- Không lập bảng nhưng tính đúng vẫn cho điểm tối đa. 

 

1,00 

 

 

Câu 2 

(1,00 

điểm) 

*Phân tích đặc điểm tự nhiên của đai nhiệt đới trên núi nước ta. 

- Độ cao: Miền B: Dưới 600-700m; Miền N:Dưới 900-1000m 

- Khí hậu: Nhiệt đới: nền nhiệt cao, TB:trên 25o, mùa hạ nóng, độ ẩm từ khô 

hạn đến ẩm ướt  

- Đất: Đất phù sa: 24% ; Đât feralit: 60% 

- Sinh vật : Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh, nhiều tầng, động vật đa 

dạng; Rừng nhiệt đới gió mùa; các hệ sinh thái rừng phát triển trên các loại thổ 

những đặc biệt(rừng ngập mặn, rừng tram, xavan…) 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

Câu 3 

(1,0 

điểm) 

Bắc Bộ mùa khô không sâu sắc như Nam Bộ vì: 

- Bắc Bộ: 

+ Mùa khô có sự hoạt động của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ thấp hạn chế bốc hơi.  

+ Cùng với hoạt động của frông tạo nhiễu động gây mưa. 

- Nam Bộ: 

+ Chịu ảnh hưởng bởi Tín phong bán cầu Bắc khô nóng nên ít mưa. 

+ Nền nhiệt cao lượng bốc hơi lớn 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: 

- Nếu diễn đạt theo cách khác song vẫn đảm bảo những nội dung theo đáp án 

vẫn cho điểm tối đa. 

- Các nội dung cần diễn giải, nếu thiếu thì sẽ cho ½ số điểm 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 


